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1.Thông tin về giảng viên:

Họ và tên
: Đỗ Thị Thu

Chức danh
: Giảng viên chính, Thạc sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 6 tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Nhà B7 bis, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại:
- Cơ quan
: (04).38694323




- Nhà riêng
: (04).36626515

Các hướng nghiên cứu chính:

- Ngữ pháp tiếng Việt. 

- Tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học
: Tiếng Việt cơ sở - 2





      (Đọc - Hiểu)

- Tên tiếng Anh
: Basis Vietnamese - 2

                                   (Reading Comprehension)

- Mã môn học

: VLC 1051

- Số tín chỉ

: 4

- Môn học

: Bắt buộc 

- Các môn học tiên quyết
: Tiếng Việt cơ sở: nghe - nói
- Các môn học kế tiếp
: Tiếng Việt cơ sở: ngữ pháp - viết
- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Nắm được một vốn từ cơ bản và một số hiện tượng ngữ pháp của tiếng Việt.

+ Có thể sử dụng vốn tiếng Việt đã học trong việc nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt ở trình độ trung cấp, làm cơ sở cho việc học tiếng Việt ở trình độ cao hơn.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết


: 35

+ Làm bài tập trên lớp


: 15

+ Thảo luận



: 0

+ Thực hành, thí nghiệm, điền dã
: 5

+ Tự học, tự nghiên cứu


: 5

- Địa chỉ khoa phụ trách môn học: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt - Nhà B7 bis, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học:

3.1. Mục tiêu chung:

- Cung cấp cho sinh viên một vốn từ cơ bản về văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội... cũng như một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng vốn kiến thức đã học được vào thực tiễn giao tiếp tiếng Việt, đọc sách báo, tài liệu tiếng Việt.

- Trang bị cho người học một số kiến thức về cuộc sống, đất nước, con người Việt Nam... thông qua những bài đọc - hiểu tiếng Việt; từ đó giúp cho người học hiểu thêm về tiếng Việt, về đất nước và con người Việt Nam.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này, người học có thể: 

* Về mặt kiến thức:

- Có thêm một vốn từ cơ bản cũng như những hiện tượng ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt.

- Hiểu được cách nói, cách viết tiếng Việt. Nói cách khác, người học được tiếp xúc với nhiều loại văn phong khác nhau trong tiếng Việt: khẩu ngữ, báo chí, khoa học, văn học... ở một mức độ nhất định. Những kiến thức này sẽ là tiền đề để người học tiếp tục học ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn về tiếng Việt.

* Về kỹ năng:

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể đọc, hiểu tiếng Việt tương đối thành thạo. Người học có thể giao tiếp dễ dàng với người Việt, có thể tiếp tục làm quen với các loại văn bản tiếng Việt như sách, báo tiếng Việt..., phục vụ cho công việc sau này của người học.

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung của môn học giới thiệu một vốn từ cơ bản của tiếng Việt về đời sống xã hội, kinh tế, văn hoá, giáo dục.... 

Giáo trình môn học cũng giới thiệu một số hiện tượng ngữ pháp cơ bản mà người học chưa tìm hiểu hoặc chưa được tập trung đi sâu ở giáo trình cơ sở. Những kiến thức ngữ pháp này sẽ giúp cho người học biết cách diễn đạt bằng tiếng Việt một cách chính xác và thuần Việt.

Mỗi bài học trong giáo trình sẽ cung cấp một vốn từ nhất định về một chủ điểm riêng biệt cũng như một số hình thức ngữ pháp để diễn đạt nội dung chủ điểm đó.

5. Nội dung chi tiết môn học:

Bao gồm 25 bài đọc ở giáo trình với 25 nội dung về các chủ điểm khác nhau. 

Nội dung 1: Trường học 

1.1. Giới thiệu về các môn học học sinh được học ở trường. 

1.2. Những kiến thức học sinh được trang bị từ các môn học. 

1.3. Những điều các thầy cô giảng cho học sinh. 

1.4. Những vấn đề khác học sinh được học ở trường.

Nội dung 2: Tầm quan trọng của sách vở

2.1. Mục đích của việc viết sách. 

2.2. Những điều chúng ta biết được từ những quyển sách hay. 

2.3. Kết quả của sự hiểu biết từ sách vở. 

2.4. Những quyển sách chúng ta nên đọc.

Nội dung 3: Hội đu xuân 

3.1. Hình thức tổ chức vui xuân.

3.2. Mục đích của đánh đu. 

3.3. Các hình thức đánh đu. 

3.4. Đánh đu là một trò chơi thể thao dân tộc có từ lâu đời và rất được yêu thích. 

Nội dung 4: Tục mừng nhà mới 

4.1. Quan niệm của người nông dân Việt Nam về việc làm nhà. 

4.2. Tục mừng nhà mới của người Việt Nam. 

4.3. Sự phổ biến của tục lệ này. 

Nội dung 5: Thời điểm để nói thật

5.1. Hậu quả của sự dối trá. 

5.2. Sự lựa chọn sai thời điểm nói dối và nói thật. 

5.3. Cần phải lựa chọn giữa sự khó chịu và sự không chịu nổi. 

Nội dung 6: Thanh niên và người già

6.1. Thái độ khinh thường của anh thanh niên với những người già. 

6.2. Bài học mà ông bố dạy cho anh thanh niên. 

Nội dung 7: Ngày Tết đi chùa 

7.1. Khung cảnh rộn rã vào ngày Tết và ngày rằm tháng Giêng ở các ngôi chùa. 

7.2. Hình ảnh của ngôi chùa.

7.3. Cây trái trong vườn chùa. 

7.4. Cảnh tượng trong chùa. 

Nội dung 8: Cuộc sống ở thành phố

8.1. Cuộc sống ồn ào ở thành phố. 

8.2. Tình hình giao thông trong thành phố. 

8.3. Sự thuận lợi khi sống ở thành phố. 

8.4. Sự đông đúc, hấp dẫn của cuộc sống ở thành phố. 

Nội dung 9: Vì sao chúng ta nên tìm hiểu khoa học?

9.1. Sự phát triển của khoa học mang lại cho con người một cuộc sống tiện lợi và thoải mái hơn. 

9.2. Khoa học giúp cho việc chữa bệnh và tăng tuổi thọ của con người. 

9.3. Khoa học có vai trò giáo dục và truyền thụ kiến thức. 

9.4. Con người không ngừng tìm hiểu khoa học vì cuộc sống hạnh phúc và hoà bình.

Nội dung 10: Lợi ích của vô tuyến truyền hình

10.1. Vô tuyến truyền hình là phát minh kỳ diệu của con người. 

10.2. Vô tuyến truyền hình vừa có tác dụng giải trí vừa nâng cao hiểu biết của con người.

10.3. Vô tuyến truyền hình còn được sử dụng để giảng dạy cho học sinh, sinh viên. 

10.4. Vô tuyến truyền hình còn được sử dụng lâu dài hơn trong đời sống con người.

Nội dung 11: Đài phát thanh

11.1. Đài phát thanh có vai trò quan trọng trong việc truyền tin.

11.2. Đài phát thanh còn là một phương tiện giải trí hấp dẫn. 

11.3. Cùng với vô tuyến truyền hình, đài phát thanh vẫn còn là người bạn đồng hành của con người. 

Nội dung 12: Phép xử thế quan trọng như thế nào?

12.1. Chúng ta cần biết cách xử thế không chỉ ở ngoài xã hội mà ngay ở trong gia đình mình. 

12.2. Biết cách xử thế là luôn luôn phải xử sự tốt với những người xung quanh. 

Nội dung 13: Khách hàng thích gì?

13.1. Các nhân viên quản lý thương mại, nhân viên bán hàng... cần nắm bắt được tâm lý của từng khách hàng. 

13.2. Một vài trạng thái tâm lý khi đi mua sắm của khách hàng:

1) Tâm lý theo đuổi cái mới. 

2) Tâm lý chuộng cái đẹp.

3) Tâm lý lựa chọn.

4) Tâm lý thích nhanh chóng. 

5) Tâm lý tự trọng. 

Nội dung 14: Chúng ta nên đi du lịch 

14.1. Mục đích của việc đi du lịch. 

14.2. Những điều thú vị khi đi du lịch. 

14.3. Bất cứ lúc nào có cơ hội thì chúng ta nên đi du lịch. 

Nội dung 15: Vị thế của du lịch thủ đô

15.1. Hà Nội là một thành phố cổ kính, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của cả nước. 

15.2. Hà Nội có lịch sử 1000 năm văn hiến, có hàng trăm di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử.

15.3. Hà Nội là quê hương của các lễ hội truyền thống.

15.4. Hà Nội có một nền văn hoá nghệ thuật phong phú. 

15.5. Người Hà Nội đại diện cho nền văn minh lúa nước sông Hồng. 

15.6. Người Hà Nội đã và sẽ làm cho du lịch thủ đô ngày càng có vị thế trong khu vực và trên thế giới. 

Nội dung 16: Phố cổ - phố nghề

16.1. Đặc điểm chung của các phố cổ Hà Nội.

16.2. Nét khác biệt giữa Hà Nội và thủ đô các nước khác. 

Nội dung 17: Một trung tâm du lịch 

17.1. Đồ Sơn là một khu nghỉ mát và giải trí nổi tiếng trong nước và quốc tế. 

17.2. Vườn quốc gia Cát Bà với sự phong phú của các loài động thực vật và các danh lam thắng cảnh. 

Nội dung 18: Chợ Bến Thành

18.1. Sự hình thành và phát triển của chợ Bến Thành.

18.2. Sự phong phú về các sản vật trong nước và hàng hoá hiện đại trên thế giới ở chợ Bến Thành. 

Nội dung 19: Bữa cơm gia đình 

19.1. Mong ước của những người đàn ông về bữa cơm gia đình do vợ nấu. 

19.2. Sự sum họp đầy đủ mọi người bên mâm cơm là một nét đẹp truyền thống trong văn hoá của người Việt. 

19.3. Người phụ nữ khéo sắp xếp thời gian, tổ chức nếp sống trong gia đình thì gia đình sẽ có một không khí chan hoà, vui vẻ. 

Nội dung 20: Thức uống của người Việt

20.1. Thức uống của người Việt vừa để cung cấp lượng nước cho cơ thể vừa là một nghi lễ giao tiếp thể hiện văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

20.2. Nguyên liệu để pha nước uống và dụng cụ để uống nước của người Việt.

20.3. Nguyên tắc khi uống trà của người Việt. 

20.4. Cách uống trà của người Việt thể hiện một trình độ văn hoá ứng xử rất rõ ràng.

Nội dung 21: Cốm làng Vòng

21.1. Mùa cốm hàng năm vào tiết thu (khoảng tháng 9 - 10 dương lịch)

21.2. Kỹ thuật làm cốm và bảo quản cốm. 

21.3. Nghệ thuật thưởng thức cốm.

21.4. Làng Vòng  (Hà Nội) là làng có bí truyền làm cốm từ nhiều đời nay. 

Nội dung 22: Phải chăng lời chào cao hơn mâm cỗ ?

22.1. Cách chào hỏi, chào mời, chào thưa khác nhau ở mỗi địa phương. 

22.2. Các hình thức chào: bằng lời nói, bằng khoé mắt, nụ cười...

22.3. Chào hỏi đi đôi với nhau, hỏi để chào. 

22.4. Chào mời đi đôi với nhau. 

22.5. Lời chào thể hiện phong cách con người. 

Nội dung 23: Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

23.1. Địa điểm của Bảo tàng.

23.2. Hiện vật được trưng bày trong Bảo tàng. 

23.3. Nội thất của Bảo tàng. 

23.4. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - một địa chỉ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. 

Nội dung 24: Lễ hội rước vua giả

24.1. Thời gian và địa điểm tổ chức lễ hội. 

24.2. Các nghi thức tổ chức lễ hội.

24.3. Ý nghĩa của lễ hội. 

Nội dung 25: Các kỳ thi đều quan trọng 

25.1. Các kỳ thi buộc học sinh phải học nghiêm túc.

25.2. Các kỳ thi giúp cho ta biết kiến thức của một người và loại công việc mà anh ta có thể đảm trách.

25.3. Các kỳ thi giúp chúng ta có thể kiểm tra được sự hiểu biết của chính mình. 

6. Học liệu
6.1. Tài liệu tham khảo chính 

6.1.1. Trịnh Đức Hiển (chủ biên) - Đinh Thanh Huệ - Đỗ Thị Thu (2004), Tiếng Việt cho người nước ngoài - Trình độ nâng cao - Vietnamese For Foreigners Intermediate Level, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

6.1.2. Đinh Thanh Huệ (chủ biên, 1997), Tiếng Việt thực hành dùng cho người nước ngoài, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

6.1.3. Nguyễn Thiện Nam (1998), Tiếng Việt nâng cao (cho người nước ngoài), Quyển I, NXB Giáo dục. 

6.2. Tài liệu đọc thêm

6.2.1. Nguyễn Văn Huệ (chủ biên 2003), Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tập 3, NXB Giáo dục. 

6.2.2. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên, 2001), Thực hành tiếng Việt (sách dùng cho người nước ngoài), Trình độ B, NXB Thế giới, Hà Nội.

6.2.3. Hwang Gwi Yeon - Trịnh Cẩm Lan - Nguyễn Khánh Hà (2006), Bài đọc tiếng Việt nâng cao (dành cho người nước ngoài) - Vietnamese Advanced Reading Comprehension For Foreigners, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

7. Hình thức tổ chức dạy

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1

Trường học

(Tuần 1)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 2

Tầm quan trọng của sách vở

(Tuần 1)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 3

Hội đu xuân

(Tuần 2)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 4

Tục mừng nhà mới

(Tuần 2)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 5

Thời điểm để nói thật

(Tuần 3)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 6

Thanh niên với người già

(Tuần 3)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 7

Ngày Tết đi chùa

(Tuần 4)
	1
	0,5
	
	1
	
	4

	Nội dung 8

Cuộc sống ở thành phố

(Tuần 4)
	1
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 9

Vì sao chúng ta nên tìm hiểu khoa học?

(Tuần 5)
	2
	1
	
	
	1
	4

	Nội dung 10

Lợi ích của vô tuyến truyền hình

(Tuần 6)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 11

Đài phát thanh

(Tuần 6)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 12

Phép xử thế quan trọng như thế nào?

(Tuần 7)
	2
	1
	
	
	1
	4

	Nội dung 13

Khách hàng thích gì?

(Tuần 8)
	2
	1
	
	
	1
	4

	Nội dung 14

Chúng ta nên đi du lịch

(Tuần 9)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4


	Nội dung 15

Vị thế của du lịch thủ đô

(Tuần 9)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 16

Phố cổ - phố nghề

(Tuần 10)
	0,5
	0,5
	
	2
	
	4

	Nội dung 17

Một trung tâm du lịch

(Tuần 10)
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 18

Chợ Bến Thành

(Tuần 11)
	2
	1
	
	
	1
	4

	Nội dung 19

Bữa cơm gia đình

(Tuần 12)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 20

Thức uống của người Việt

(Tuần 12)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 21

Cốm làng Vòng

(Tuần 13)
	1,5
	0,5
	
	
	
	4

	Nội dung 22

Phải chăng lời chào cao hơn mâm cỗ?

(Tuần 13)
	1,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 23

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

(Tuần 14)
	0,5
	0,5
	
	2
	
	4

	Nội dung 24

Lễ hội rước vua giả

(Tuần 14)
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	Nội dung 25

Các kỳ thi đều quan trọng

(Tuần 15)
	2
	1
	
	
	1
	4

	Tổng số giờ tín chỉ
	35
	15
	0
	5
	5
	60

	Tổng số giờ trên lớp
	35
	15
	
	
	
	50


7.2. Lịch trình tổ chức dạy cụ thể

	Hình thức tổ chức dạy
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	
	Tuần 1
	Nội dung 1
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:
	- Đọc từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Trường học” (TLTK 6.1.1, trang 1)
	

	
	
	- Ở

- Luôn luôn

- Kết cấu “trở thành + danh từ” 

- Của
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung của bài đọc. 

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc (TLTK 6.1.1, trang 5).

- Tìm từ đồng nghĩa của các từ: kiến thức, cư xử, cần mẫn, cơ thể.
	

	
	Tuần 1
	Nội dung 2
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Đáng

- Kết cấu “trở nên + tính từ” 

- Nhằm

- Mặc dù... nhưng....


	- Đọc từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Tầm quan trọng của sách vở” (TLTK 6.1.1, trang 9).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung của bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc. (TLTK 6.1.1, trang 12-13).

- Thảo luận về tầm quan trọng của sách vở.
	

	
	Tuần 2
	Nội dung 3
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Cứ 

- Mỗi

- “Cả... lẫn... (đều)” hoặc “cả... và ... (đều)”

- Từ ... đến ... 
	- Đọc từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Hội đu xuân” (TLTK 6.1.1, trang 17).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	-Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc. (TLTK 6.1.1, trang 20-21).

-Tìm ý chính của bài đọc.

-Đặt câu với một số từ trong bài 
	

	
	Tuần 2
	Nội dung 4
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Tới/ đến 

- Được

- Đối với 
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Tục mừng nhà mới” (TLTK 6.1.1, trang 26)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho. 

- Kể lại bài đọc theo cách hiểu của mình.
	

	
	Tuần 3
	Nội dung 5
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Đặc biệt là 

- Hầu hết 

- Nổi 
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Thời điểm để nói thật” (TLTK 6.1.1, trang 34).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào bài đọc, lựa chọn một thông tin đúng (trong a, b, c, d). 

- Tìm các từ trái nghĩa của các từ: bệnh tật, nan giải, bi quan, kháu khỉnh. 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Không thể gả được” (TLTK 6.1.1, trang 41).
	

	
	Tuần 3
	Nội dung 6
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới. 

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Làm sao mà 

- Ra, vào
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Thanh niên và người già” (TLTK 6.1.1, trang 44)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Kể lại câu chuyện trên. 

- Thảo luận về sự khác nhau giữa “thanh niên” và “người già”.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Kén rể lười” (TLTK 6.1.1, trang 52).
	

	
	Tuần 4
	Nội dung 7
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Kết cấu “thế nào cũng” hoặc “thế nào... cũng”. Về ý nghĩa, kết cấu này tương tự như “nhất định”.

- Sao, sao mà.


	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Ngày Tết đi chùa” (TLTK 6.1.1, trang 54)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho. 

- Tìm từ đồng nghĩa của các từ: vui tươi, im lặng, xa xôi, buồn thảm, giận dữ.
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã.
	Ngoài trời
	Đi tham quan một ngôi chùa ở Hà Nội.
	
	

	
	Tuần 4
	Nội dung 8
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu ghi chú ngữ pháp trong bài:

Tất cả, cả, tất thảy, toàn bộ, toàn thể. 
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Cuộc sống ở thành phố” (TLTK 6.1.1, trang 63).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc.

- Đặt câu với một số từ trong bài.
	

	
	Tuần 5
	Nội dung 9
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Nhờ
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Vì sao chúng ta nên tìm hiểu khoa học?” (TLTK 6.1.1, trang 72).
	

	
	
	- Kết cấu “động từ + được”

- Thậm chí
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào bài đọc, lựa chọn một thông tin đúng (trong a, b, c, d).

- Tìm ý chính của các đoạn 2, 3, 4 trong bài đọc.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Áo đơn áo kép” (TLTK 6.1.1, trang 79)


	

	
	Tuần 6
	Nội dung 10
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Không những... mà còn.. 

- Qua 

- Về 
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Lợi ích của vô tuyến truyền hình” (TLTK 6.1.1, trang 82)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	-Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho.

-Tóm tắt nội dung bài đọc
	

	
	Tuần 6
	Nội dung 11
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới. 

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Đến nỗi.

- Để.

- Hơn nữa.
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Đài phát thanh” (TLTK 6.1.1, trang 90).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc. 

- Trình bày vai trò của đài phát thanh trong việc truyền tin.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Lời tự thuật của một chiếc ôtô” (TLTK 6.1.1, trang 97).
	

	
	Tuần 7
	Nội dung 12
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Tuy nhiên 

- Sao cho.

- Bằng.

- Từ “càng” và các tổ hợp có từ “càng” 
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Phép xử thế quan trọng như thế nào?” (TLTK 6.1.1, trang 100).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào bài đọc, lựa chọn một thông tin đúng (trong a, b, c, d).

- Tìm từ trái nghĩa của các từ: nể trọng, khéo, xúc phạm, muộn phiền, lỗi lầm.


	

	
	Tuần 8
	Nội dung 13
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Sở dĩ.

- Từng.

- Nói chung

- Thường

- Luôn


	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Khách hàng thích gì?” (TLTK 6.1.1, trang 109-110).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho.

- Trình bày các trạng thái tâm lý của khách hàng khi đi mua sắm.


	

	
	Tuần 9
	Nội dung 14
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu ghi chú ngữ pháp trong bài:

Bất cứ
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Chúng ta nên đi du lịch” (TLTK 6.1.1, trang 121).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời câu hỏi theo nội dung bài đọc. 

- Đặt câu với một số từ trong bài.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Cưỡi ngỗng mà về” (TLTK 6.1.1, trang 168)
	

	
	Tuần 9
	Nội dung 15
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu ghi chú ngữ pháp trong bài:

Bởi, vì, bởi vì. 
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Vị thế của du lịch thủ đô” (TLTK 6.1.1, trang 129).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào bài đọc, lựa chọn một thông tin đúng (trong a, b, c, d).

- Nêu tên các lễ hội và các làng nghề truyền thống của Hà Nội.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Chớ nghe lời đàm tiếu” (TLTK 6.1.1, trang 138).
	

	
	Tuần 10
	Nội dung 16
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài: 

- Mà 

- Do đó 

- Gần như
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Phố cổ-  phố nghề” (TLTK 6.1.1, trang 139-140)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho. 

- Kể tên các phố có từ “Hàng” ở Hà Nội.
	

	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Ngoài trời
	Tham quan khu phố cổ ở Hà Nội
	
	

	
	Tuần 10
	Nội dung 17
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Với

- Các giới từ chỉ vị trí trong không gian:

Trên;
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Một trung tâm du lịch” (TLTK 6.1.1, trang 150)
	

	
	
	Dưới;

Giữa;

Trong;

Ngoài;

Trước;

Sau.
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc.

- Đặt câu với các giới từ chỉ vị trí trong không gian: trên, dưới, trong, ngoài,...
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Thú đi xích lô” (TLTK 6.1.1, trang 159).
	

	
	Tuần 11
	Nội dung 18
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Rất đỗi.

- Vào.

- Các giới từ chỉ thời gian:

Trước+ danh từ (nhóm danh từ);

Trước + động từ (nhóm động từ, mệnh đề);
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Chợ Bến Thành” (TLTK 6.1.1, trang 160).
	

	
	
	Sau+ danh từ (nhóm danh từ);

Sau + động từ (nhóm động từ, mệnh đề).
	
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào nội dung bài đọc, lựa chọn một từ, cụm từ thích hợp có thể điền vào chỗ trống (trong a, b, c, d).

- Đặt câu với các giới từ chỉ thời gian: trước, sau.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Chợ Đông Ba” (TLTK 6.1.1, trang 167-168).
	

	
	Tuần 12
	Nội dung 19
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới. 

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Vậy, thế.

- Do.

- Song.
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Bữa cơm gia đình” (TLTK 6.1.1, trang 170-171)
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc. 

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho. 

- Đặt câu với một số từ trong bài.
	

	
	Tuần 12
	Nội dung 20
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Trước hết.

- Như.
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Thức uống của người Việt” (TLTK 6.1.1, trang 181-182).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc. 

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc.

- Tìm từ trái nghĩa của các từ: ẩm thấp, trước hết, thất lễ, đậm.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Làng rắn Lệ Mật” (TLTK 6.1.1, trang 187 - 188)
	

	
	Tuần 13
	Nội dung 21
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài: 

- Kết cấu “hơn + ai (bao giờ, ở đâu) + hết”.

- Rồi.

- Có lẽ.
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Cốm làng Vòng” (TLTK 6.1.1, trang 190).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1.Tìm hiểu nội dung bài đọc
2.Luyện tập theo hướng dẫn
	-Dựa vào nội dung bài đọc, lựa chọn một từ thích hợp (trong a, b, c, d) có thể điền vào chỗ trống trong các câu đã cho.

-Giải thích ý nghĩa của các từ, cụm từ sau: nhịp, sang trọng, vị, thong thả, nét riêng
	

	
	Tuần 13
	Nội dung 22
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu ghi chú ngữ pháp trong bài: Cách dùng “cũng nên” .
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Phải chăng lời chào cao hơn mâm cỗ?” (TLTK 6.1.1, trang 199-200).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho.

- Tìm thành ngữ tương đương với thành ngữ “thuần phong mỹ tục” trong ngôn ngữ nước bạn.


	

	
	Tuần 14
	Nội dung 23
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài: 

- Cách chuyển một số động từ (Đ), tính từ (T) thành danh từ (D).

- Mà.
	- Đọc các từ ngữ mới.

- Đọc bài đọc “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam” (TLTK 6.1.1, trang 208 - 209).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc.

- Điền các yếu tố “cái,  điều, việc, cuộc, sự, nỗi, niềm” vào trước các động từ, tính từ...
	

	Thực hành, thí nghiệm điền dã
	Ngoài trời
	Tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. 
	
	

	
	Tuần 14
	Nội dung 24
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu ghi chú ngữ pháp trong bài: 

Cách dùng “hoá” để chuyển danh từ (D) thành động từ (Đ).

D + hoá = Đ
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Lễ hội rước vua giả” 

(TLTK 6.1.1, trang 218-219).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Tìm câu đúng (Đ), sai (S) trong số các câu đã cho.

- Tóm tắt nội dung đoạn 2 của bài đọc.


	

	
	Tuần 15
	Nội dung 25
	
	

	Lý thuyết
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ mới.

2. Giới thiệu các ghi chú ngữ pháp trong bài:

- Chẳng hạn.

- Ngay. 

- Xem.
	- Đọc các từ ngữ mới. 

- Đọc bài đọc “Các kỳ thi đều quan trọng” (TLTK 6.1.1, trang 227).
	

	Bài tập
	Trên lớp
	1. Tìm hiểu nội dung bài đọc.

2. Luyện tập theo hướng dẫn.
	- Dựa vào nội dung bài đọc, lựa chọn một từ thích hợp (trong a, b, c, d) có thể điền vào chỗ trống trong các câu đã cho.

- Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau: hóc búa, ý niệm, trúng tuyển, khả năng, đảm trách.
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà
	
	Đọc bài “Danh từ trừu tượng” (TLTK 6.1.1, trang 233 - 234).


	


8. Chính sách đối với môn học:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học. 

- Sinh viên phải đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ). 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng  dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học:

9.1. Các hình thức đánh giá và cho điểm:

a. Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Chiếm 50% tổng số điểm toàn môn học, gồm:

- Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết
: 10% tổng số điểm. 

- Làm đầy đủ các bài tập



: 10% tổng số điểm.

- Bài kiểm tra giữa môn



: 30% tổng số điểm.

b. Điểm thi hết môn




: 50% tổng số điểm.

- Mục đích: Đánh giá chung về kiến thức của người học trong quá trình học trên lớp về lý thuyết, luyện tập ở lớp và tự học ở nhà. 

- Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi nói. 

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

Các bài tập, thảo luận theo nội dung phải đáp ứng các yêu cầu:

- Hoàn thành đúng thời gian. 

- Đáp ứng yêu cầu về nội dung. 

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc. 

9.3. Lịch thi, kiểm tra, thi lại:

- Kiểm tra thường xuyên: Sau từng nội dung, từng bài giảng. 

- Kiểm tra giữa kỳ: Sau tuần thứ 4 của môn học. 

- Thi kết thúc môn học: Cuối tuần thứ 9.

- Thi lại: Tuần đầu học kỳ kế tiếp. 
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